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5A1
	Phát triển thể chất

Bật xa 50cm
	Phát triển nhận thức

Kỹ  năng bỏ rác đúng nơi quy định 

	Phát triển ngôn ngữ

Làm quen chữ cái s - x
	Phát triển thẩm mỹ

Ca hát "Không xả rác"
	Phát triển ngôn ngữ

Thơ "Bé giữ vệ sinh môi trường"
	

	
5A2


	Phát triển
thẩm mỹ
[bookmark: _heading=h.c74mx5okhtxf]Vận động  “Em vẽ môi trường màu xanh”





	Phát triển
nhận thức
Không khí quanh ta
	Phát triển
ngôn ngữ
Làm quen chữ cái: s-x

	Phát triển
thể chất
Bò bằng bàn tay bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 40cm qua 4-5 điểm
	Phát triển thẩm mỹ
Steam: Làm thùng đựng rác mini
	

	

5A3
	Phát triển thẩm mỹ

Bé với nguyên liệu tái chế (Steam)
 
	Phát triển 
nhận thức

Không khí quanh ta 
	Phát triển
ngôn ngữ

Truyện “Tiếng kêu cứu của rừng xanh” 
	Phát triển 
thể chất
Bò bằng bàn tay bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 40cm qua 4-5 điểm
	Phát triển 
ngôn ngữ

Làm quen chữ cái: s-x
	

	


5A4
	Phát triển thể chất
Trườn sấp trèo qua ghế thể dục
	Phát triển TC và KNXH
Bé bảo vệ môi trường
	Phát triển ngôn ngữ
Truyện "Tiếng kêu cứu của rừng xanh"
	Phát triển nhận thức
Tách nhóm đối tượng trong phạm vi 9 
	Phát triển thẩm mỹ
Vẽ tranh "Bé và môi trường"
	

	


5A5
	Phát triển TCKNXH
Bé bảo vệ môi trường
	Phát triển ngôn ngữ
Kể chuyện sáng tạo

	Phát triển thẩm mĩ
Ca hát: Điều đó tùy thuộc hành động của bạn
	Phát triển thể chất
Bật chụm tách chân qua 7 ô
	[bookmark: _GoBack]Phát triển nhận thức
Chia 9 thành 2 phần
	

	

5A6
	Phát triển nhận thức
Rác có từ đâu
	Phát triển ngôn ngữ
Làm quen chữ cái p-q
	Phát triển thể chất
Chuyền và bắt bóng qua đầu chuyền ra sau lưng hoặc ra phía trước
	Phát triển thẩm mỹ
Dán hoa từ các nguyên vật liệu khác nhau(steam)

	Phát triển ngôn ngữ
Thơ: Vứt rác đúng chỗ
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